
Loại 1 Loại 2

I

1

M401-M420, TB434

G401-G420

V401-V420, V426, V427

Gạch lát nền 400x400

1 hộp = 6 viên
đ/hộp 92.400 88.400

2

M421-M440

G421-G440

V421-V440

Gạch lát nền 400x400

1 hộp = 6 viên
đ/hộp 92.400 88.400

II

1

TM401-TM440

TG401-TG440

TV401-TV440

Gạch viền kích thước 130x400 

1 hộp = 20 viên
đ/viên

III

1

M501-M510

G501-G510

V501-V510

Gạch lát nền 500x500

1 hộp = 4 viên
đ/hộp 103.200 98.600

2 M507; M534
Gạch lát nền 500x500

1 hộp = 4 viên
đ/hộp 108.200 102.400

IV

1

TM501-TM510

TG501-TG510

TV501-TV510

Gạch viền kích thước 125x500 

1 hộp = 4 viên
đ/viên

V

1 D301, D302, D303, D304… 1 hộp = 11 viên đ/hộp 105.600 101.600

VI

1 D401; D402; … ; D410 1 hộp = 6 viên đ/hộp 115.600 105.600

Gạch viền kích thƣớc 125x500x9mm

Mô tả Đơn vị

Gạch viền kích thƣớc 130x400mm

Sản phẩm gạch lát nền kích thƣớc 400x400x9mm

Sản phẩm gạch lát nền kích thƣớc 500x500x9mm

Gạch lát nền Cotto kích thƣớc 300x300x9mm

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.

5.800

10.200

Chú ý:

- Gạch Viglacera Hà nội có nhiều loại hoa văn, màu sắc đẹp để quý khách lựa chọn

- Giá đã bao gồm VAT

Gạch lát nền Cotto kích thƣớc 400x400x9mm

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢƠNG LINH                                    
ĐC: Số 1B Tổ 19 - TT Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: 04-3773 7548;    Fax: 04-3837 0082;     Hotline: 0933 488 996

Website: http://choxaydung.vn      Email: sale@choxaydung.vn   

BẢNG GIÁ GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA HÀ NỘI

(Áp dụng từ ngày 23/09/2011)

STT Mã sản phẩm
Giá



Loại 1 Loại 2

I

1
E5000,E5001,E5003..E5009,E5015,E

5016,E5017

Gạch ốp kích thước 25*50cm

(1 hộp = 8 viên)
đ/m2 121.800 116.800

F3600,F3601,F3602,F3603...F3608
Gạch ốp kích thước 30*60 cm

(1 hộp = 6 viên)
đ/m2 149.200 144.200

P2520, P2547, P2545, P2546

Q2501, Q2504, Q2502, Q2505, 

Q2506, Q2508

Gạch ốp kích thước 25x40 cm

(1 hộp = 10 viên)
đ/hộp 88.700 116.800

B4500, B4501, B4502, B4503, B4504,  

B4507, B4508, B4059
135.000 130.000

B4506, B4520 141.000 136.000

D4501, D4502, D4505, D4506, 

D4511, D4512 
135.000 130.000

PM33,PM34,N2502, N2504 92.400 86.600

EN2501, EN2502, EN2503

EN25004
92.400 88.200

SN3002,SN3004, SN3006, SN3007 135.000 130.000

DN3002, DN3006, DN3012 135.000 130.000

FN3602,FN3606,FN008,… 135.000 130.000

PV2502,PV2525,PV2546
Gạch viền nổi kích thước 8x25 

cm (1 hộp = 40 viên)
đ/viên

V0218, V0192, V5455, V2525, 

V0174, V8279, V5486, V0212…

Các loại gạch viền kích thước 

8x25cm ( 1 hộp = 40 viên )
đ/viên

Gạch viền nổi kích thước 8x30 

cm (1 hộp = 40 viên)
đ/viên

V6001, V6002, V6003, V6004, G6002
Gạch lát kích thước 60x60cm          

( 1 hộp = 4 viên )
đ/m2 144.200 139.200
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BẢNG GIÁ GẠCH MEN VIGLACERA THĂNG LONG

(Áp dụng từ ngày 23/09/2011)

25.600

STT Mã sản phẩm Mô tả Đơn vị
Giá

SẢN PHẨM GẠCH NỘI THẤT

Chú ý:

- Gạch Viglacera Thăng Long có nhiều loại hoa văn, màu sắc đẹp để quý khách lựa chọn

- Gạch Viglacera có tính chống trơn trượt, dễ lau chùi, bề mặt được phủ cách nhiệt

- Giá đã bao gồm VAT, với những đơn hàng trên 100m2 sẽ miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.

Gạch ốp tường kích thước 

30x45 cm (1 hộp = 8 viên)
đ/m2

Gạch chống trơn kích thước 

25x25 (1 hộp = 16 viên)
đ/m2

Gạch chống trơn kích thước 

30x30 (1 hộp = 11 viên)
đ/hộp

19.200

6.500



Loại 1 Loại 2

1
S401, S402, S403, S404, 

S405, S406, S408

Gạch lát sân vườn 

(1 hộp = 6 viên)
đ/hộp 95.600 90.600

2 R01,R03,R06,R08,R09
Ngói Viglacera ( 1m2 = 

10 viên )
đ/m2 151.600 146.600

3 RN 01, RN 03
Ngói nóc úp - phủ nơi 

giao nhau
đ/viên

4 RH 01, RH 03
Ngói rìa - lót nơi giao 

nhau giữa hai mái
đ/viên

5
RM01, RM03, RM06, 

RM08, RM09

Ngói mũi - lợp đầu cạnh 

giao nhau giữa hai mái
đ/viên

6
RC01, RC03, RC06

RC08, RC09
đ/viên

7
RB01, RB03, RB06, 

RB08, RB09

Ngói trạc ba - lợp phần 

giao nhau giữa ba mái
đ/viên

8 Vít (1 túi = 100 bộ ) túi

82.200

82.200

92.200

Chú ý:

- Gạch Viglacera Thăng Long có nhiều loại hoa văn, màu sắc đẹp để quý khách lựa chọn

- Gạch Viglacera có tính chống trơn trượt, dễ lau chùi, bề mặt được phủ cách nhiệt

- Giá đã bao gồm VAT, với những đơn hàng trên 100m2 sẽ miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.

STT Mã sản phẩm Mô tả Đơn vị
Giá

35.200

30.000
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GẠCH MEN NGOẠI THẤT VIGLACERA THĂNG LONG

(Áp dụng từ ngày 23/09/2011)

ẢNH MH SP

36.400




